
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH;

 XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 15/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH: 10 TTHC
Cách thức thực hiện

STT Tên TTHC Mã số 
TTHC

Thời 
hạn 
giải 

quyết

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ

Cơ quan 
trực tiếp 

thực 
hiện 

TTHC

Trự
c 

tiếp
BCCI Trực 

tuyến

Quyết định công 
bố của bộ, 

ngành

I LĨNH VỰC DU LỊCH: 8 

1
Thủ tục cấp giấy phép 
kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nội địa

2.001628 10 ngày

1.500.000 
đồng/giấy phép 

Theo Thông tư 
64/2025/TT-
BTC ngày 

30/6/2025 có 
hiệu lực từ 

01/7/2025 đến 
hết 31/12/2026

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Tây 

Ninh hoặc tại bất 
kỳ Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công cấp xã 
trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh.

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

x x Toàn 
trình

Quyết định số 
2302/QĐ-

BVHTTDL ngày 
02/7/2025 của Bộ 

Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch



2

2
Thủ tục cấp lại giấy 
phép kinh doanh dịch vụ 
lữ hành nội địa

2.001616
05 ngày 

làm 
việc

750.000 
đồng/giấy phép

Theo Thông tư 
64/2025/TT-
BTC ngày 

30/6/2025 có 
hiệu lực từ 

01/7/2025 đến 
hết 31/12/2026

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Tây 

Ninh hoặc tại bất 
kỳ Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công cấp xã 
trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh.

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

x x Toàn 
trình

Quyết định số 
2302/QĐ-

BVHTTDL ngày 
02/7/2025 của Bộ 

Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

3
Thủ tục cấp đổi giấy 
phép kinh doanh dịch vụ 
lữ hành nội địa

2.001622
05 ngày 

làm 
việc

1.000.000 
đồng/giấy phép

Theo Thông tư 
64/2025/TT-
BTC ngày 

30/6/2025 có 
hiệu lực từ 

01/7/2025 đến 
hết 31/12/2026

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Tây 

Ninh hoặc tại bất 
kỳ Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công cấp xã 
trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh.

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

x x Toàn 
trình

Quyết định số 
2302/QĐ-

BVHTTDL ngày 
02/7/2025 của Bộ 

Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

4 Thủ tục cấp thẻ hướng 
dẫn viên du lịch tại điểm 1.001440

10 ngày 
kể từ 

ngày có 
kết quả 
kiểm 
tra

100.000 
đồng/thẻ

Theo Thông tư 
64/2025/TT-
BTC ngày 

30/6/2025 có 
hiệu lực từ 

01/7/2025 đến 
hết 31/12/2026

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Tây 

Ninh hoặc tại bất 
kỳ Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công cấp xã 
trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh.

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

x x Toàn 
trình

Quyết định số 
2302/QĐ-

BVHTTDL ngày 
02/7/2025 của Bộ 

Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch



3

5 Thủ tục cấp thẻ hướng 
dẫn viên du lịch quốc tế 1.004628 15 ngày

325.000 
đồng/thẻ

Theo Thông tư 
64/2025/TT-
BTC ngày 

30/6/2025 có 
hiệu lực từ 

01/7/2025 đến 
hết 31/12/2026

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Tây 

Ninh hoặc tại bất 
kỳ Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công cấp xã 
trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh.

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

x x Toàn 
trình

Quyết định số 
2302/QĐ-

BVHTTDL ngày 
02/7/2025 của Bộ 

Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

6 Thủ tục cấp thẻ hướng 
dẫn viên du lịch nội địa 1.004623 15 ngày

325.000 
đồng/thẻ

Theo Thông tư 
64/2025/TT-
BTC ngày 

30/6/2025 có 
hiệu lực từ 

01/7/2025 đến 
hết 31/12/2026

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Tây 

Ninh hoặc tại bất 
kỳ Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công cấp xã 
trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh.

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

x x Toàn 
trình

Quyết định số 
2302/QĐ-

BVHTTDL ngày 
02/7/2025 của Bộ 

Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

7
Thủ tục cấp đổi thẻ 
hướng dẫn viên du lịch 
quốc tế, thẻ hướng dẫn 
viên du lịch nội địa

1.001432 10 ngày

325.000 
đồng/thẻ

Theo Thông tư 
64/2025/TT-
BTC ngày 

30/6/2025 có 
hiệu lực từ 

01/7/2025 đến 
hết 31/12/2026

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Tây 

Ninh hoặc tại bất 
kỳ Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công cấp xã 
trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh.

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

x x Toàn 
trình

Quyết định số 
2302/QĐ-

BVHTTDL ngày 
02/7/2025 của Bộ 

Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch



4

8 Thủ tục cấp lại thẻ 
hướng dẫn viên du lịch 1.004614 10 ngày

- 325.000 
đồng/thẻ HDV 

quốc tế, nội địa;
- 100.000 

đồng/thẻ HDV 
tại điểm

Theo Thông tư 
64/2025/TT-
BTC ngày 

30/6/2025 có 
hiệu lực từ 

01/7/2025 đến 
hết 31/12/2026

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Tây 

Ninh hoặc tại bất 
kỳ Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công cấp xã 
trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh.

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

x x Toàn 
trình

Quyết định số 
2302/QĐ-

BVHTTDL ngày 
02/7/2025 của Bộ 

Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

II LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH: 02



5

9
Thủ tục cấp Giấy phép 
xuất bản tài liệu không 
kinh doanh

1.003868
10 ngày 

làm 
việc

Phí thẩm định 
nội dung tài liệu 
để cấp giấy 
phép: 

+ Tài liệu in trên 
giấy: 7.500 
đồng/trang quy 
chuẩn; 

+ Tài liệu điện tử 
dưới dạng đọc: 
3.000 đồng/phút

+ Tài liệu điện tử 
dưới dạng nghe, 
nhìn: 13.500 
đồng/phút

 Theo quy định 
tại Thông tư số 
64/2025/TT-
BTC ngày 
30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính có 
hiệu lực từ 
01/7/2025 đến 
hết 31/12/2026

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Tây 

Ninh hoặc tại bất 
kỳ Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công cấp xã 
trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh.

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

x x Toàn 
trình

Quyết định số 
2302/QĐ-

BVHTTDL ngày 
02/7/2025 của Bộ 

Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch



6

10

Thủ tục cấp Giấy phép 
nhập khẩu xuất bản 
phẩm không kinh doanh 
(địa phương)

1.003725 15 ngày

 25.000 đồng/hồ 
sơ 

Theo quy định 
tại Thông tư số 
64/2025/TT-
BTC ngày 

30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính có 
hiệu lực từ 

01/7/2025 đến 
hết 31/12/2026

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Tây 

Ninh hoặc tại bất 
kỳ Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công cấp xã 
trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh.

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

x x Toàn 
trình

Quyết định số 
2302/QĐ-

BVHTTDL ngày 
02/7/2025 của Bộ 

Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch
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